
 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:          /YCBG-KSBT 

 

 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Nhà sản xuất, đơn vị cung ứng sản phẩm Dinh 

dưỡng, vi chất tại Việt Nam. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm đấu thầu sản phẩm vi chất cho phụ nữ mang thai, sản phẩm 

dinh dưỡng cho trẻ trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2023 

cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. 

1. Mục đích báo giá 

  Để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu: Mua sắm đấu thầu sản phẩm vi chất cho phụ nữ mang thai, 

sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng 

năm 2023 cho trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lai Châu. 

 2. Thời hạn gửi báo giá 

 Trước 17h00 ngày 23 tháng 10 năm 2023. 

   3. Yêu cầu báo giá 

 - Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại các đơn vị y tế công lập trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Báo giá bao gồm đầy đủ thông tin chi tiết như trong (Phụ lục đính kèm). 

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành. 

- Vui lòng đính kèm văn bản chứng minh công ty (có đóng dấu công ty) 

đủ điều kiện trong việc cung cấp mặt hàng thuốc nêu trên theo đúng quy định 

hiện hành. 

4. Hình thức gửi báo giá 

 Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

5. Địa điểm nhận báo giá 



 

 Khoa Dược - VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. 

Địa chỉ: Tổ 27, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

Số điện thoại: 0971.406.555 (Nguyễn Thị Dung);  

Gmail: dungnoitietlc@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Đăng tải lên cổng thông tin 

Điện tử của TT KSBT; 

- Lưu: VT, Dược &VTYT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Đỗ Kiên 



 

Phụ lục  

 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM TỪ TRÊN 6 THÁNG ĐẾN 23 THÁNG TUỔI VÀ VI CHẤT DINH DƯỠNG 

CHO PHỤ NỮ MANG THAI 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá  số:           /YCBG-KSBT, ngày       tháng 10 năm 2023, của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

TT Tên sản phẩm  Thành phần 

Hàm lượng 

khuyến nghị   
Ngưỡng giới hạn 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Liều/trẻ/ngày Tối thiểu Tối đa 

1 

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ 

em từ trên 6 tháng đến 23 tháng 

tuổi bị suy dinh dưỡng 

Vitamin A (µg) 300 300 400 

Gói 18.960 

    

  Sắt (mg) 10-12,5* 7,1 14,3 

  Kẽm (mg) 5 2,3 7 

2 
Vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ 

mang thai 

 Vitamin A (µg) 800 700 800 

Hộp 3.948 

    

  Sắt (mg) 30 30 44,4 

  Kẽm (mg) 15 15 20 

 

* 12,5 mg sắt nguyên tố tương đương 37,5 sắt fumarate, 62,5 mg sắt sulfate heptahydrate hoặc 105 mg sắt gluconate. 

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ và bà mẹ có chứa tối thiểu đảm bảo 3 vi chất trên, ngoài ra có thể chứa các vi chất khác theo nhu cầu 

khuyến nghị của vi chất dinh dưỡng đó cho cùng đối tượng. 
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